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Hướng dẫn 
Instructions 

 
Chương trình này để dạy trẻ cách phát âm các âm trong các từ sao cho rõ ràng 
 
This program is to teach the child how to produce sounds clearly in words. 
 

Người dạy sẽ giúp trẻ luyện tập 4-5 lần một tuần, mỗi lần kéo dài khoảng 5 – 10 phút 
 
The helper/parent will help the child practice 4-5 times per week, for short lengths of time, approximately 5 – 10 minutes. 

 
Học cách phát âm đúng đòi hỏi sự luyện tập theo nhiều bước khác nhau. Mỗi bước sẽ có 
độ khó khác nhau, do đó có những bước người dạy phải dành nhiều thời gian hơn để 
luyện tập ở bước đó cho trẻ. 
 
Learning correct production of a sound involves practice at different steps. Some steps are more difficult than others and you may need 
to spend more time working on them. 

 
Muốn chuyển tiếp sang bước kế tiếp, trẻ phải phát âm đúng hầu hết số lần được yêu cầu 
cho âm đó. Nếu bạn vội vã chuyển sang các bước kế tiếp, trẻ có thể sẽ gặp khó khăn 
trong việc phát âm các âm ở các bước kế tiếp này. 
 
To move on to the next step the child must be able to say the sound correctly at that level most of the time. If you move on too quickly 
the child will have difficulty making the sound at the new step. 
 

Mỗi bước luyện tập sẽ đính kèm bản ghi chép cứ liệu, khi trẻ thực hiện tốt, bạn điền vào 
bản ghi chép cứ liệu và bạn nên khen trẻ bằng phần thưởng nho nhỏ như miếng dán 
sticker. Trong trường hợp trẻ cần luyện tập thêm thì cung cấp thêm bản ghi chép cứ liệu 
cho những buổi luyện tập thêm đó. 
Các bước luyện tập phát âm bao gồm: 
 
Each step has record sheet attached, when the child fills a record sheet they should receive a small reward such as a sticker or a treat. 
Additional record forms are provided in case a child needs extra practice at a level.  The steps are: 

 
Bước 1 - phát âm âm vị đích  
Step 1 – making the sound by itself. 

 
Bước 2 - phát âm âm vị đích với 1 nguyên âm  
Step 2 – making the sound with a vowel 

 
Bước 3 – phát âm âm vị đích trong từ 
Step 3 – making the sound in words 

 
Bước 4 – phát âm âm vị đích trong cụm từ 
Step 4 – making the sound in short phrases 

 
Bước 5- phát âm âm vị đích trong câu 
Step 5 – making the sound in sentences 

 
Bước 6- phát âm âm vị đích trong hội thoại tự nhiên  
Step 6 – making the sound in general conversation.  

 
Nếu trẻ gặp khó khăn trong quá trình luyện tập, bạn nên liên lạc với nhà chuyên môn đã 
phát cho bạn sử dụng chương trình này 
If your child experiences great difficulty progressing through the steps please contact the person who gave you this program. 
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Giai đoạn 1: phát âm âm b 
Step 1: Making the b sound 
 

Muốn phát âm âm b thì ngậm hai môi lại. Làm theo người dạy phát âm bằng cách cảm 
nhận được không khí trên tay bạn, giống như khi bạn nói một âm ngắn có tiếng vang 
mạnh 
To say b, put your lips together.  Copy your helper and feel the air come out your mouth onto your hand, as you use your voice to make 
a short sound like a bouncing ball. B-b-b 
 

Bịt mũi lại rồi nói âm b trong vòng tròn, sau đó cũng giống như vậy, nói âm b trong hình 
vuông nhưng không bịt mũi lại. Làm xong rồi, nhớ đánh dấu vào các hình. 
Say the b in the circles while holding your nose, then try to make the b in the squares sound the same, without holding your nose. Tick √ 
a box below after completing all the shapes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày                   

b                   

b                   

b                   

b                   

b                   

b                   

b                   

b                   

b                   

b                   

Tổng cộng / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 

b 

b 

b 

b 

b b 

b 
b 
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Giai đoạn 2: phát âm âm b + 1 nguyên âm 
Step 2: Making the b + vowel sound. 
 

Bịt mũi lại rồi nói âm b với một nguyên âm trong vòng tròn, sau đó cũng giống như vậy. 
nói âm b với một nguyên âm nhưng không bịt mũi lại. Làm xong rồi, nhớ đánh dấu vào 
các hình 
Say the b + vowel sound in the circles while holding your nose, then try to make the b + vowel sound in the squares sound the same 
without holding your nose. Tick a box below after completing all the shapes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày                   

bà                   

bà                   

bá                   

bá                   

be                   

be                   

bê                   

bê                   

bi                   

bi                   

Tổng cộng / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 

bà bà 

bá 

be 

bi 

bê 

be 

bá 

bê 

bi 
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Giai đoạn 2: phát âm b và nguyên âm 
Step 2: Making the ph + vowel sound. 
 

Bịt mũi lại rồi nói vần b với một nguyên âm trong vòng tròn, sau đó cũng giống như vậy. 
nói vần b với một nguyên âm nhưng không bịt mũi lại. Làm xong rồi, nhớ đánh dấu vào 
các hình 
Say the b + vowel sound in the circles while holding your nose, then try to make the b + vowel sound in the squares sound the same 
without holding your nose. Tick a box below after completing all the shapes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày                   

bố                   

bố                   

bở                   

bở                   

bủ                   

bủ                   

báo                   

báo                   

biu                   

biu                   

Tổng cộng / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 

bố bố 

bở 

bủ 

biu 

báo 

bủ 

bở 

báo 

biu 
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Giai đoạn 3: phát âm b trong các từ 
Step 3: Making the b sound in words. 
 

Hướng dẫn 
Instructions 

Nói mỗi từ hai lần 
Say each word twice.  
 

1. Bịt mũi lại (đánh dấu ô vuông nơi có chữ đã được gạch dưới) 
2. Không bịt mũi 
 

Cố gắng tập mỗi từ phát âm giống nhau 
 

1.  Holding your nose (tick box where word is underlined) 
2.  Without holding your nose. 
Try and make each attempt at the word sound the same. 
 

 
 

búa 

 

 
 

bò 

3 
 

ba 

 

bia 
 

bác sĩ 

 

 
 

 

 

bơi 
 

Ngày                   

búa          

búa          

bó                   

bó          

ba          

ba          

bia          

bia                   

bác sĩ                   

bác sĩ                   

bơi                   

bơi                   

Tổng cộng / 12 / 12 / 12 / 12 / 12 / 12 / 12 / 12 / 12 
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Giai đoạn 4: Nói âm b trong các từ 
Step 4: Saying b sound in short phrases 

 
 
                                                 

 

bò to 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

bò nhỏ 

 

 

 

 

 

 

búa to 

 

 

 

 

 

 

 

búa nhỏ 
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Giai đoạn 5: nói âm b trong các câu 
Step 5: Saying b in sentences. 
 

Trẻ nhìn vào bức tranh và trả lời câu hỏi : “Chiếc đàn cái búa ở đâu ? “ 
Child to look at picture and answer the questions: “Where is the hammer?” 
 

Trả lời với 6 câu : " Chiếc đàn cái búa ở trên ...." vân vân  
Reply with 6 sentences:  ”The hammer is on the ...” etc 
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Giai đoạn 6: nói âm b khi nói chuyện 
Step 6: Saying b in conversation 

  
Người dậy nên ghi giữ lại dữ kiện khi con trẻ tâp phát âm b trong lúc nói chuyện. Giúp con 
trẻ xử dụng âm b ít nhât 10 lần trong một ngày. Nhắc nhở con trẻ tự sửa cách phát âm khi 
nói sai. 
 

Con trẻ nên được khen thưởng mỗi khi hoàn tất từ 2 đến 3 hàng chữ. 
 

Tiếp tục giữ bản tường trình cho đến khi con trẻ bắt đầu phát âm b nhiều lần, đều đặn 
trong khi nói chuyện 
 
Helper should record on the sheet when the child attempts to use b in conversation.  Aim for child to use b at least ten times in a day.  
Remind the child to self correct if they produce the sound incorrectly. 
 
Child should be rewarded for 2-3 completed rows. 
 
Continue to use the record sheet until the child starts to use b consistently in conversation. 

 
 
 
 
 

 
 

Ngày 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

/     /         
 

          

/     /     
 

     

/     /     
 

     

/     /     
 

     

/     /     
 

     

/     /     
 

     

/     /     
 

     

/     /     
 

     

/     /     
 

     

/     /         
 

          

/     /         
 

          

/     /         
 

          

/     /         
 

          

/     /     
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đ 
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Bước 1: Phát âm âm đ 
Step 1: Making the đ sound 
 

Làm theo người can thiệp phát âm bằng cách cảm nhận được không khí trên tay bạn khi 
bạn nói một âm ngắn và lớn như âm đ.  
Copy your helper and feel the air on your hand as you make a short, loud đ sound 
 

Bịt mũi lại rồi nói âm đ trong vòng tròn, sau đó cũng giống như vậy, nói âm đ trong hình 
vuông nhưng không bịt mũi lại. Sau khi thực hiện xong, nhớ đánh dấu vào bảng ghi chép 
ở phía dưới. 
Say the đ in the circles while holding your nose, then try to make the đ in the squares sound the same, without holding your nose. Tick √ 
a box below after completing all the shapes. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày                   

đ                   

đ                   

đ                   

đ                   

đ                   

đ                   

đ                   

đ                   

đ                   

đ                   

Tổng cộng / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 

đ 
 

đ 

đ 

 đ 

đ đ 

đ 
đ 
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Bước 2: Phát âm đ và nguyên âm 
Step 2: Making the đ  + vowel sound. 
 

Bịt mũi lại rồi nói vần đ với một nguyên âm trong vòng tròn, sau đó cũng giống như vậy. 
nói vần đ với một nguyên âm nhưng không bịt mũi lại. Làm xong rồi, nhớ đánh dấu vô 
các hình 
Say the đ + vowel sound in the circles while holding your nose, then try to make the đ  + vowel sound in the squares sound the same 
without holding your nose. Tick a box below after completing all the shapes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày                   

đà                   

đà                   

đá                   

đá                   

đe                   

đe                   

đê                   

đê                   

đi                   

đi                   

Tổng cộng / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 

đà đà 

đá 

đe 

đi 

đê 

đe 

đá 

đê 

đi 
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Giai đoạn 2: phát âm đ và nguyên âm 
Step 2: Making the đ + vowel sound. 
 

Bịt mũi lại rồi nói vần đ với một nguyên âm trong vòng tròn, sau đó cũng giống như vậy. 
nói vần đ với một nguyên âm nhưng không bịt mũi lại. Làm xong rồi, nhớ đánh dấu vô 
các hình 
Say the đ + vowel sound in the circles while holding your nose, then try to make the đ + vowel sound in the squares sound the same 
without holding your nose. Tick a box below after completing all the shapes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày                   

đố                   

đố                   

đở                   

đở                   

đủ                   

đủ                   

đáo                   

đáo                   

điu                   

điu                   

Tổng cộng / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 

đố đố 

đở 

đủ 

điu 

đáo 

đủ 

đở 

đáo 

điu 
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Giai đoạn 3: phát âm đ bằng nhiều chữ 
Step 3: Making the đ sound in words. 
 

Hướng dẫn 
Instructions 

Nói mỗi chữ hai lần 
Say each word twice.  
 

1. Bịt mũi lại (đánh dấu ô vuông nơi có chữ đã được gạch dưới 
2. Không bịt mũi 
 

Cố gắng tập mỗi chữ phát âm giống nhau 
 

1.  Holding your nose (tick box where word is underlined) 
2.  Without holding your nose. 
Try and make each attempt at the word sound the same. 
 

 
 

đu đủ 

 
 

 

đá 

 
 

đào 

 
đọc 

 
 

đàn ghi ta 

 
 

đĩa 
 

Ngày                   

đu đủ          

đu đủ          

đá                   

đá          

đào          

đào          

đọc          

đọc                   

đàn ghi ta                   

đàn ghi ta                   

đĩa                   

đĩa                   

Tổng cộng / 12 / 12 / 12 / 12 / 12 / 12 / 12 / 12 / 12 
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Bước 4: Nói đúng âm đ trong cụm từ 
Step 4: Saying đ sound in short phrases 

 
 
 
 
 
 
 
 

        đĩa sạch 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 

        đĩa dơ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        đào nhỏ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        đào lớn 
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Bước 5: Nói đúng âm đ trong câu 
Step 5: Saying đ in sentences. 
 

Trẻ nhìn vào bức tranh và trả lời câu hỏi : " Chiếc đàn ghi-ta ở đâu ? " 
Child to look at picture and answer the questions: “Where is the guitar?” 
 

Trẻ trả lời với 6 câu : " Chiếc đàn ghi-ta ở trên ... " vân vân 
Reply with 6 sentences:  ”The guitar is on the …” etc 
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Bước 6: Nói đúng âm đ trong hội thoại 

thông thường 
Step 6: Saying đ in conversation 

  
Người can thiệp nên giữ bản ghi chép cho đến khi trẻ bắt đầu phát âm đ đúng trong hội 
thoại thông thường. Mục tiêu nhắm đến là trẻ nói âm đ đúng ít nhất là 10 lần trong một 
ngày. Nhắc nhớ cho trẻ biết cách tự sửa cách phát âm của mình nếu trẻ phát ra âm chưa 
đúng. 
Trẻ thực hiện mỗi hàng trong bảng ghi chép (ở dưới) thì sẽ được khen/ thưởng. 
Tiếp tục giữ phiếu ghi chép này cho đến khi trẻ sử dụng âm đ một cách ổn định trong hội 
thoại thông thường.  
Helper should record on the sheet when the child attempts to use đ in conversation.  Aim for child to use đ at least ten times in a day.  
Remind the child to self correct if they produce the sound incorrectly. 
 
Child should be rewarded for 2-3 completed rows. 
 
Continue to use the record sheet until the child starts to use đ consistently in conversation. 

 
 
 
 
 

 
 

Ngày 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

/     /         
 

          

/     /     
 

     

/     /     
 

     

/     /     
 

     

/     /     
 

     

/     /     
 

     

/     /     
 

     

/     /     
 

     

/     /     
 

     

/     /         
 

          

/     /         
 

          

/     /         
 

          

/     /         
 

          

/     /     
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h 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 h-h-h 
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Giai đoạn 1: phát âm âm h 
Step 1: Making the h sound 
 

Làm theo ngừơi dạy phát âm bằng cách cãm nhận đùợc không khí trên tay bạn khi bạn 
nói một âm h ngắn   
Copy your helper and feel the air on your hand as you make a short h sound 
 

Bịt mũi lại rồi nói âm h trong vòng tròn, sau đó cũng giống như vậy, nói âm h trong hình 
vuông nhưng không bịt mũi lại. Làm xong rồi, nhớ đánh dấu vô các hình. 

Say the h in the circles while holding your nose, then try to make the h in the squares sound the same, without holding your nose. Tick √ 
a box below after completing all the shapes. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày                   

h                   

h                   

h                   

h                   

h                   

h                   

h                   

h                   

h                   

h                   

Tổng cộng / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 

h 
 

h 

h 

 h 

h h 

h 
h 

 h-h-h 
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Giai đoạn 2: phát âm h và nguyên âm 
Step 2: Making the h  + vowel sound. 
 

Bịt mũi lại rồi nói vần h với một nguyên âm trong vòng tròn, sau đó cũng giống như vậy. 
nói vần h với một nguyên âm nhưng không bịt mũi lại. Làm xong rồi, nhớ đánh dấu vô 
các hình 
Say the h + vowel sound in the circles while holding your nose, then try to make the h  + vowel sound in the squares sound the same 
without holding your nose. Tick a box below after completing all the shapes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày                   

hà                   

hà                   

há                   

há                   

he                   

he                   

hê                   

hê                   

hi                   

hi                   

Tổng cộng / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 

hà hà 

há 

he 

hi 

hê 

he 

há 

hê 

hi 

 h-h-h 
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Giai đoạn 2: phát âm h và nguyên âm 
Step 2: Making the h + vowel sound. 
 

Bịt mũi lại rồi nói vần h với một nguyên âm trong vòng tròn, sau đó cũng giống như vậy. 
nói vần h với một nguyên âm nhưng không bịt mũi lại. Làm xong rồi, nhớ đánh dấu vô 
các hình 
Say the h + vowel sound in the circles while holding your nose, then try to make the h + vowel sound in the squares sound the same 
without holding your nose. Tick a box below after completing all the shapes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Ngày                   

hố                   

hố                   

hở                   

hở                   

hủ                   

hủ                   

háo                   

háo                   

hiêu                   

hiêu                   

Tổng cộng / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 

hố hố 

hở 

hủ 

hiêu 

háo 

hủ 

hở 

háo 

hiêu 

 h-h-h 
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Giai đoạn 3: phát âm h trong từ 
Step 3: Making the h sound in words. 
 

Hướng dẫn 
Instructions 

Nói mỗi từ hai lần 
Say each word twice.  
 

1. Bịt mũi lại (đánh dấu ô vuông nơi có chữ đã được gạch dưới 
2. Không bịt mũi 
 

Cố gắng tập mỗi chữ phát âm giống nhau 
 

1.  Holding your nose (tick box where word is underlined) 
2.  Without holding your nose. 
Try and make each attempt at the word sound the same. 
 

2 
hai 

 
 

hoa  

 
 

củ hành 

 
 

cá heo 

 
 

hát 

 
 

hồ 

 

 

Ngày                   

hai          

hai          

hoa                   

hoa          

hành          

hành          

heo          

heo                   

hát                   

hát                   

hồ                   

hồ                   

Tổng cộng / 12 / 12 / 12 / 12 / 12 / 12 / 12 / 12 / 12 
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Giai đoạn 4: nói âm h trong cụm từ 
Step 4: Saying h sound in short phrases 

 
 
 
 
 
 
 
 

        hoa nhỏ 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 

        hoa to 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        hai củ hành  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        ba củ hành 
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Giai đoạn 5: nói âm h trong câu 
Step 5: Saying h in sentences. 
 

Trẻ nhìn vào bức tranh và trả lời câu hỏi: " Đóa hoa ở đâu ? " 
Child to look at picture and answer the questions: “Where is the flower?” 
 

Trẻ trả lời với 6 câu: " Đóa hoa ở trên ... " vân vân 
Reply with 6 sentences:  ”The flower is on the …” etc 
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Giai đoạn 6: nói âm h khi nói chuyện 
Step 6: Saying h in conversation 

  
Người dậy nên ghi giữ lại dữ kiện khi con trẻ tâp phát âm h trong lúc nói chuyện. Giúp con 
trẻ xử dụng âm h ít nhât 10 lần trong một ngày. Nhắc nhở con trẻ tự sửa cách phát âm khi 
nói sai. 
 

Con trẻ nên được khen thưởng mỗi khi hoàn tất từ 2 đến 3 hàng chữ. 
 

Tiếp tục giữ bản tường trình cho đến khi con trẻ bắt đầu phát âm h nhiều lần, đều đặn 
trong khi nói chuyện 
 
Helper should record on the sheet when the child attempts to use h in conversation.  Aim for child to use h at least ten times in a day.  
Remind the child to self correct if they produce the sound incorrectly. 
 
Child should be rewarded for 2-3 completed rows. 
 
Continue to use the record sheet until the child starts to use h consistently in conversation. 

 
 
 
 
 

 
 

Ngày 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

/     /         
 

          

/     /     
 

     

/     /     
 

     

/     /     
 

     

/     /     
 

     

/     /     
 

     

/     /     
 

     

/     /     
 

     

/     /     
 

     

/     /         
 

          

/     /         
 

          

/     /         
 

          

/     /         
 

          

/     /     
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k-c-c-k-k 

 
 
 
 
 

k – c 
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k-c-c-k-k 

Giai đoạn 1: phát âm âm k - c 
Step 1: Making the k - c sound 
 

Làm theo ngừơi dạy phát âm bằng cách cãm nhận đùợc không khí trên tay bạn khi bạn 
nói một âm k-c ở sau cổ hộng ngắn và lớn tiếng. 
Copy your helper and feel the air on your hand as you make a short, loud k - c sound at the back of your throat 
 

Bịt mũi lại rồi nói âm k - c trong vòng tròn, sau đó cũng giống như vậy, nói âm k - c trong 
hình vuông nhưng không bịt mũi lại. Làm xong rồi, nhớ đánh dấu vô các hình. 

Say the k in the circles while holding your nose, then try to make the k in the squares sound the same, without holding your nose. Tick √ 
a box below after completing all the shapes. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày                   

k                   

k                   

c                   

c                   

k                   

k                   

c                   

c                   

k                   

k                   

Tổng cộng / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 

k 
 

c 

c 

 c 

c k 

k 
k 
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k-c-c-
k-k 

Giai đoạn 2: phát âm k - c và nguyên âm 
Step 2: Making the k - c  + vowel sound. 
 

Bịt mũi lại rồi nói vần k - c với một nguyên âm trong vòng tròn, sau đó cũng giống như 
vậy. nói vần k - c với một nguyên âm nhưng không bịt mũi lại. Làm xong rồi, nhớ đánh 
dấu vô các hình 
Say the k – c + vowel sound in the circles while holding your nose, then try to make the k - c  + vowel sound in the squares sound the 
same without holding your nose. Tick a box below after completing all the shapes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày                   

cà                   

cà                   

cá                   

cá                   

ke                   

ke                   

kê                   

kê                   

ki                   

ki                   

Tổng cộng / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 

cà cà 

cá 

ke 

ki 

kê 

ke 

cá 

kê 

ki 
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k-c-c-
k-k 

Giai đoạn 2: phát âm k - c và nguyên âm 
Step 2: Making the k - c + vowel sound. 
 

Bịt mũi lại rồi nói vần k - c với một nguyên âm trong vòng tròn, sau đó cũng giống như 
vậy. nói vần k - c với một nguyên âm nhưng không bịt mũi lại. Làm xong rồi, nhớ đánh 
dấu vô các hình 
Say the k - c + vowel sound in the circles while holding your nose, then try to make the k - c + vowel sound in the squares sound the 
same without holding your nose. Tick a box below after completing all the shapes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày                   

cố                   

cố                   

cở                   

cở                   

củ                   

củ                   

cáo                   

cáo                   

kiêu                   

kiêu                   

Tổng cộng / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 

cố cố 

cở 

củ 

kiêu 

cáo 

củ 

cở 

cáo 

kiêu 
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Giai đoạn 3: phát âm k - c trong từ 
Step 3: Making the k - c sound in words. 
 

Hướng dẫn 
Instructions 

Nói mỗi từ hai lần 
Say each word twice.  
 

1. Bịt mũi lại (đánh dấu ô vuông nơi có chữ đã được gạch dưới 
2. Không bịt mũi 
 

Cố gắng tập mỗi chữ phát âm giống nhau 
 

1.  Holding your nose (tick box where word is underlined) 
2.  Without holding your nose. 
Try and make each attempt at the word sound the same. 
 

 
 

cam 
 

cái cào 

 
 

kem 

 
con cua 

 
con kiến 

 
 

kẹo 
 

Ngày                   

cam          

cam          

cái cào                   

cái cào          

kem          

kem          

con cua          

con cua                   

con kiến                   

con kiến                   

kẹo                   

kẹo                   

Tổng cộng / 12 / 12 / 12 / 12 / 12 / 12 / 12 / 12 / 12 
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Giai đoạn 4: nói âm k - c trong cụm từ 
Step 4: Saying k - c sound in short phrases 

 
 
 
 
 
 
 
 

        hai con cua 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 

        ba con cua 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        con kiến nhỏ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

        con kiến lớn 
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Giai đoạn 5: nói âm k - c trong câu 
Step 5: Saying k - c in sentences. 
 

Trẻ nhìn vào bức tranh và trả lời câu hỏi : " Chiếc đàn kem ở đâu ? " 
Child to look at picture and answer the questions: “Where is the icecream?” 
 

Trẻ trả lời với 7 câu : " Chiếc đàn kem ở trên ... " vân vân 
Reply with 7 sentences:  ”The icecream is on the …” etc 
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Giai đoạn 6: nói âm k - c khi nói chuyện 
Step 6: Saying k - c in conversation 

  
Người dậy nên ghi giữ lại dữ kiện khi con trẻ tâp phát âm k - c trong lúc nói chuyện. Giúp 
con trẻ xử dụng âm k - c ít nhât 10 lần trong một ngày. Nhắc nhở con trẻ tự sửa cách phát 
âm khi nói sai. 
 

Con trẻ nên được khen thưởng mỗi khi hoàn tất từ 2 đến 3 hàng chữ. 
 

Tiếp tục giữ bản tường trình cho đến khi con trẻ bắt đầu phát âm k - c nhiều lần, đều đặn 
trong khi nói chuyện 
 
Helper should record on the sheet when the child attempts to use k - c in conversation.  Aim for child to use k - c at least ten times in a 
day.  Remind the child to self correct if they produce the sound incorrectly. 
 
Child should be rewarded for 2-3 completed rows. 
 
Continue to use the record sheet until the child starts to use k - c consistently in conversation. 

 
 
 
 
 

 
 

Ngày 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

/     /         
 

          

/     /     
 

     

/     /     
 

     

/     /     
 

     

/     /     
 

     

/     /     
 

     

/     /     
 

     

/     /     
 

     

/     /     
 

     

/     /         
 

          

/     /         
 

          

/     /         
 

          

/     /         
 

          

/     /     
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kh 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

kh 

kh 

kh 
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Giai đoạn 1: phát âm vần kh 
Step 1: Making the kh sound 
 

Làm theo ngừơi dạy phát âm bằng cách cãm nhận đùợc không khí trên tay bạn khi bạn 
nói một âm kh ở sau ccổ hộng ngắn và lớn tiếng  
Copy your helper and feel the air on your hand as you make a short, loud kh sound at the back of your throat 
 

Bịt mũi lại rồi nói âm kh trong vòng tròn, sau đó cũng giống như vậy, nói âm kh trong hình 
vuông nhưng không bịt mũi lại. Làm xong rồi, nhớ đánh dấu vô các hình. 

Say the kh in the circles while holding your nose, then try to make the kh in the squares sound the same, without holding your nose. 
Tick √ a box below after completing all the shapes. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày                   

kh                   

kh                   

kh                   

kh                   

kh                   

kh                   

kh                   

kh                   

kh                   

kh                   

Tổng cộng / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 

kh 
 

kh 

kh 

kh 

kh 
kh kh 

 

kh 
 

kh 
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Giai đoạn 2: phát âm kh và nguyên âm 
Step 2: Making the kh  + vowel sound. 
 

Bịt mũi lại rồi nói vần kh với một nguyên âm trong vòng tròn, sau đó cũng giống như vậy. 
nói vần kh với một nguyên âm nhưng không bịt mũi lại. Làm xong rồi, nhớ đánh dấu vô 
các hình 
Say the kh + vowel sound in the circles while holding your nose, then try to make the kh  + vowel sound in the squares sound the 
same without holding your nose. Tick a box below after completing all the shapes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày                   

khà                   

khà                   

khá                   

khá                   

khe                   

khe                   

khê                   

khê                   

khi                   

khi                   

Tổng cộng / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 

khà khà 

khá 

khe 

khi 

khê 

khe 

khá 

khê 

khi 



Sue Woodward Speech Pathologist Project Boomerang & Trinh Foundation Australia 39 

Giai đoạn 2: phát âm kh và nguyên âm 
Step 2: Making the kh + vowel sound. 
 

Bịt mũi lại rồi nói vần kh với một nguyên âm trong vòng tròn, sau đó cũng giống như vậy. 
nói vần kh với một nguyên âm nhưng không bịt mũi lại. Làm xong rồi, nhớ đánh dấu vô 
các hình 
Say the kh + vowel sound in the circles while holding your nose, then try to make the kh + vowel sound in the squares sound the 
same without holding your nose. Tick a box below after completing all the shapes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày                   

khố                   

khố                   

khở                   

khở                   

khủ                   

khủ                   

kháo                   

kháo                   

khiu                   

khiu                   

Tổng cộng / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 

khố khố 

khở 

khủ 

khiu 

kháo 

khủ 

khở 

kháo 

khiu 
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Giai đoạn 3: phát âm kh bằng nhiều chữ 
Step 3: Making the kh sound in words. 
 

Hướng dẫn 
Instructions 

Nói mỗi chữ hai lần 
Say each word twice.  
 

1. Bịt mũi lại (đánh dấu ô vuông nơi có chữ đã được gạch dưới 
2. Không bịt mũi 
 

Cố gắng tập mỗi chữ phát âm giống nhau 
 

1.  Holding your nose (tick box where word is underlined) 
2.  Without holding your nose. 
Try and make each attempt at the word sound the same. 
 

 
 

khóc 

 
 

khế 

 
 

 

khăn tắm 

 
 

khóa 

 
 

khay 

 
 

khoai tây 
 

Ngày                   

khóc          

khóc          

khế                   

khế          

khăn tắm          

khăn tắm           

khóa          

khóa                   

khay                   

khay                   

khoai tây                   

khoai tây                   

Tổng cộng / 12 / 12 / 12 / 12 / 12 / 12 / 12 / 12 / 12 
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Giai đoạn 4: nói âm kh trong một nhóm 

từ 
Step 4: Saying kh sound in short phrases 

 
 
 
 
 
 
 
 

       khăn tắm dơ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       khăn tắm sạch 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       khế nhỏ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       khế lớn 
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Giai đoạn 5: nói âm kh trong các câu 
Step 5: Saying kh in sentences. 
 

Trẻ nhìn vào bức tranh và trả lời câu hỏi : " Chiếc đàn  khế ở đâu ? " 
Child to look at picture and answer the questions: “Where is the starfruit?” 
 

Trẻ trả lời với 5 câu : " Chiếc đàn khế ở trên ... " vân vân 
Reply with 5 sentences:  ”The starfruit is on the …” etc 
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Giai đoạn 6: nói âm kh khi nói chuyện 
Step 6: Saying k - c in conversation 

  
Người dậy nên ghi giữ lại dữ kiện khi con trẻ tâp phát âm kh trong lúc nói chuyện. Giúp 
con trẻ xử dụng âm kh ít nhât 10 lần trong một ngày. Nhắc nhở con trẻ tự sửa cách phát 
âm khi nói sai. 
 

Con trẻ nên được khen thưởng mỗi khi hoàn tất từ 2 đến 3 hàng chữ. 
 

Tiếp tục giữ bản tường trình cho đến khi con trẻ bắt đầu phát âm kh nhiều lần, đều đặn 
trong khi nói chuyện 
 
Helper should record on the sheet when the child attempts to use kh in conversation.  Aim for child to use kh at least ten times in a day.  
Remind the child to self correct if they produce the sound incorrectly. 
 
Child should be rewarded for 2-3 completed rows. 
 
Continue to use the record sheet until the child starts to use kh consistently in conversation. 

 
 
 
 
 

 
 

Ngày 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

/     /         
 

          

/     /     
 

     

/     /     
 

     

/     /     
 

     

/     /     
 

     

/     /     
 

     

/     /     
 

     

/     /     
 

     

/     /     
 

     

/     /         
 

          

/     /         
 

          

/     /         
 

          

/     /         
 

          

/     /     
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L 
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Giai đoạn 1: phát âm L  
Step 1: Making the L sound 

 
Bắt chước người hướng dạy và đưa lên vòm miệng để nói âm nay. 
 
Copy your helper and lift your tongue up to the roof of your mouth to say this sound 

 
. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày                   

L                   

L                   

L                   

L                   

L                   

L                   

L                   

L                   

L                   

L                   

Tổng cộng / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 

L 

L 

L 

L 

L L 

L 
L 
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Giai đoạn 2: phát âm L và nguyên âm 
Step 2: Making the L + vowel sound. 
 

Nói nhóm âm L va nguyen âm trong các vòng tròn va ô vuông. Đánh dấu vào ô ở dưới 
khi làm xông. 
Say the L + vowel sound in the circles and squares.  Tick a box below after completing all the shapes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày                   

Là                   

Là                   

Lá                   

Lá                   

Le                   

Le                   

Lế                   

Lế                   

Li                   

Li                   

Tổng cộng / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 

Là Là 

Lá 

Le 

Li 

Lế 

Le 

Lá 

Lế 

Li 
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Giai đoạn 2: phát âm L và nguyên âm 
Step 2: Making the L + vowel sound. 
 

Nói nhóm âm L va nguyen âm trong các vòng tròn va ô vuông. Đánh dấu vào ô ở dưới 
khi làm xông. 
Say the L + vowel sound in the circles and squares. Tick a box below after completing all the shapes. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày                   

Loa                   

Loa                   

Loài                   

Loài                   

Lú                   

Lú                   

Leo                   

Leo                   

Lử                   

Lử                   

Tổng cộng / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 

Loa Loa 

Loài 

Lú 

Lử 

Leo 

Lú 

Loài 

Leo 

Lử 
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Giai đoạn 3: phát âm L trong từ 
Step 3: Making the L sound in words. 
 

Hướng dẫn 
Instructions 

Nói mỗi chữ hai lần 
Say each word twice.  
 

1. Bịt mũi lại  
2. Không bịt mũi 
 

Cố gắng tập mỗi chữ phát âm giống nhau 
 

1. Copying your helper.  
2.  Without your helper. 
Try and make each attempt at the word sound the same. 
 

 
 

Lươn 
 

Lũ lụt 
 

Lê 

 

Lưỡi 
 

Ly 
 

 

Lớn 

 

 

Ngày                   

Lươn          

Lươn          

Lũ lụt                   

Lũ lụt          

Lê          

Lê          

Lưỡi          

Lưỡi                   

Ly                   

Ly                   

Lớn                   

Lớn                   

Tổng cộng / 12 / 12 / 12 / 12 / 12 / 12 / 12 / 12 / 12 
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Giai đoạn 4: nói âm L trong cụm từ 
Step 4: Saying L sound in short phrases 

 
 
 
 
         ly cao 
 
 
 
 
 
         ly thấp 
 
 
 
 
 
         hai trái lê 
 
 
 
 
 
 
         ba trái lê 
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Giai đoạn 5: nói âm L trong câu 
Step 5: Saying L in sentences. 
 

Trẻ nhìn vào bức tranh và trả lời câu hỏi  : " Cái ly ở đâu ? " 
Child to look at picture and answer the questions: “Where is the glass?” 

Trả lời với 6 câu : " Cái ly ở trên ..." vân vân 
Reply with 6 sentences:  ”The glass is on the …” etc 
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Giai đoạn 6: nói âm L khi nói chuyện 
Step 6: Saying L in conversation 

  
Người dậy nên ghi giữ lại dữ kiện khi con trẻ tâp phát âm L trong lúc nói chuyện. Giúp con 
trẻ xử dụng âm L ít nhât 10 lần trong một ngày. Nhắc nhở con trẻ tự sửa cách phát âm khi 
nói sai. 
 

Con trẻ nên được khen thưởng mỗi khi hoàn tất từ 2 đến 3 hàng chữ. 
 

Tiếp tục giữ bản tường trình cho đến khi con trẻ bắt đầu phát âm L nhiều lần, đều đặn 
trong khi nói chuyện 
 
Helper should record on the sheet when the child attempts to use L in conversation.  Aim for child to use L at least ten times in a day.  
Remind the child to self correct if they produce the sound incorrectly. 
 
Child should be rewarded for 2-3 completed rows. 
 
Continue to use the record sheet until the child starts to use L consistently in conversation. 

 
 
 
 
 

 
 

Ngày 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

/     /         
 

          

/     /     
 

     

/     /     
 

     

/     /     
 

     

/     /     
 

     

/     /     
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ph 
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Giai đoạn 1: phát âm ph 
Step 1: Making the ph sound. 
 

Bắt chước người dạy nói âm ph bằng cách để hàm răng trên môi dưói, rồi thổi qua miệng. 
Bạn sẽ cảm thấy không khí trên tay bạn khi bạn thổi như vậy 
Copy your helper say ph by putting your top teeth on your bottom lip and blowing through your mouth. 
 

Bịt mũi lại rồi nói âm ph trong vòng tròn, sau đó cũng giống như vậy, nói âm ph trong hình 
vuông nhưng không bịt mũi lại. Làm xong rồi, nhớ đánh dấu vô các hình. 

Say the ph in the circles while holding your nose, then try to make the ph in the squares sound the same, without holding your nose. 
Tick √ a box below after completing all the shapes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày                   

ph                   

ph                   

ph                   

ph                   

ph                   

ph                   

ph                   

ph                   

ph                   

ph                   

Tổng cộng / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 

ph 

ph 

ph 

ph 

ph ph 

ph 
ph 
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Giai đoạn 2: phát âm ph và nguyên âm 
Step 2: Making the ph + vowel sound. 
 

Bịt mũi lại rồi nói vần ph với một nguyên âm trong vòng tròn, sau đó cũng giống như vậy. 
nói vần ph với một nguyên âm nhưng không bịt mũi lại. Làm xong rồi, nhớ đánh dấu vô 
các hình 
Say the ph + vowel sound in the circles while holding your nose, then try to make the ph + vowel sound in the squares sound the 
same without holding your nose. Tick a box below after completing all the shapes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày                   

phà                   

phà                   

phá                   

phá                   

phe                   

phe                   

phê                   

phê                   

phi                   

phi                   

Tổng cộng / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 

phà phà 

phá 

phe 

phi 

phê 

phe 

phá 

phê 

phi 
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Giai đoạn 2: phát âm ph và nguyên âm 
Step 2: Making the ph + vowel sound. 
 

Bịt mũi lại rồi nói vần ph với một nguyên âm trong vòng tròn, sau đó cũng giống như vậy. 
nói vần ph với một nguyên âm nhưng không bịt mũi lại. Làm xong rồi, nhớ đánh dấu vô 
các hình 
 
Say the ph + vowel sound in the circles while holding your nose, then try to make the ph + vowel sound in the squares sound the 
same without holding your nose. Tick a box below after completing all the shapes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày                   

phố                   

phố                   

phở                   

phở                   

phủ                   

phủ                   

pháo                   

pháo                   

phiu                   

phiu                   

Tổng cộng / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 

phố phố 

phở 

phủ 

phiu 

pháo 

phủ 

phở 

pháo 

phiu 
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Giai đoạn 3: phát âm ph bằng nhiều chữ 
Step 3: Making the ph sound in words. 
 

Hướng dẫn 
Instructions 

Nói mỗi chữ hai lần 
Say each word twice.  
 

1. Bịt mũi lại (đánh dấu ô vuông nơi có chữ đã được gạch dưới 
2. Không bịt mũi 
 

Cố gắng tập mỗi chữ phát âm giống nhau 
 

1.  Holding your nose (tick box where word is underlined) 
2.  Without holding your nose. 
Try and make each attempt at the word sound the same. 
 

 
phóng tắm 

 

phấn 

 

phà 

 

phở 

 

phố 

 

 
pháo 

 

Ngày                   

phóng tắm          

phóng tắm          

phấn                   

phấn          

phà          

phà          

phở          

phở                   

phố                   

phố                   

pháo                   

pháo                   

Tổng cộng / 12 / 12 / 12 / 12 / 12 / 12 / 12 / 12 / 12 
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Giai đoạn 4: nói âm ph trong cụm từ 

Step 4: Saying ph sound in short phrases 

 
 
 
 
 

 
                                                 

 

  
phấn to 

 

 

 

 

 

         

 

 

 
 phấn nhỏ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hai bát phở 
 

 

 

 

 

 

 Ba bát phở 
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Giai đoạn 5: nói âm ph trong câu 
Step 5: Saying ph in sentences. 
 

Trẻ nhìn vào bức tranh và trả lời câu hỏi : “Chiếc đàn tô phở ở đâu ?" 
Child to look at picture and answer the questions: “Where is the phở?” 
 

Trả lời với 6 câu : " Chiếc đàn tô phở ở trên ..." vân vân 
Reply with 6 sentences:  ”The phở is on the …” etc 
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Giai đoạn 6: nói âm ph khi nói chuyện 
Step 6: Saying ph in conversation 

  
Người dậy nên ghi giữ lại dữ kiện khi con trẻ tâp phát âm ph trong lúc nói chuyện. Giúp 
con trẻ xử dụng âm ph ít nhât 10 lần trong một ngày. Nhắc nhở con trẻ tự sửa cách phát 
âm khi nói sai. 
 

Con trẻ nên được khen thưởng mỗi khi hoàn tất từ 2 đến 3 hàng chữ. 
 

Tiếp tục giữ bản tường trình cho đến khi con trẻ bắt đầu phát âm ph nhiều lần, đều đặn 
trong khi nói chuyện 
 
Helper should record on the sheet when the child attempts to use ph in conversation.  Aim for child to use ph at least ten times in a day.  
Remind the child to self correct if they produce the sound incorrectly. 
 
Child should be rewarded for 2-3 completed rows. 
 
Continue to use the record sheet until the child starts to use ph consistently in conversation. 
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t 
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Giai đoạn 1: phát âm âm t  
Step 1: Making the t sound 
 

Làm theo ngừơi dạy phát âm bằng cách cãm nhận đùợc không khí trên tay bạn khi bạn 
nói một âm ngắn và mạnh như chư tờ . 
Copy your helper and feel the air on your hand as you make a short, hard "t" sound 
 

Bịt mũi lại rồi nói âm t trong vòng tròn, sau đó cũng giống như vậy, nói âm t trong hình 
vuông nhưng không bịt mũi lại. Làm xong rồi, nhớ đánh dấu vô các hình. 

Say the t in the circles while holding your nose, then try to make the t in the squares sound the same, without holding your nose. Tick √ 
a box below after completing all the shapes. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày                   

t                   

t                   

t                   

t                   

t                   

t                   

t                   

t                   

t                   

t                   

Tổng cộng / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 

t 

t 

t 

t 

t t 

t 
t 
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Giai đoạn 2: phát âm t và nguyên âm 
Step 2: Making the t + vowel sound. 
 

Bịt mũi lại rồi nói vần t với một nguyên âm trong vòng tròn, sau đó cũng giống như vậy. 
nói vần t với một nguyên âm nhưng không bịt mũi lại. Làm xong rồi, nhớ đánh dấu vô 
các hình 
Say the t + vowel sound in the circles while holding your nose, then try to make the t + vowel sound in the squares sound the same 
without holding your nose. Tick a box below after completing all the shapes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày                   

tà                   

tà                   

tá                   

tá                   

te                   

te                   

tế                   

tế                   

ti                   

ti                   

Tổng cộng / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 

tà tà 

tá 

te 

ti 

tế 

te 

tá 

tế 

ti 
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Giai đoạn 2: phát âm t và nguyên âm 
Step 2: Making the t + vowel sound. 
 

Bịt mũi lại rồi nói vần t với một nguyên âm trong vòng tròn, sau đó cũng giống như vậy. 
nói vần t với một nguyên âm nhưng không bịt mũi lại. Làm xong rồi, nhớ đánh dấu vô 
các hình 
Say the t + vowel sound in the circles while holding your nose, then try to make the t + vowel sound in the squares sound the same 
without holding your nose. Tick a box below after completing all the shapes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày                   

toa                   

toa                   

toài                   

toài                   

tú                   

tú                   

tia                   

tia                   

tỏi                   

tỏi                   

Tổng cộng / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 

toa toa 

toài 

tú 

tỏi 

tia 

tú 

toài 

tia 

tỏi 
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Giai đoạn 3: phát âm t bằng nhiều chữ 
Step 3: Making the t sound in words. 
 

Hướng dẫn 
Instructions 

Nói mỗi chữ hai lần 
Say each word twice.  
 

1. Bịt mũi lại (đánh dấu ô vuông nơi có chữ đã được gạch dưới 
2. Không bịt mũi 
 

Cố gắng tập mỗi chữ phát âm giống nhau 
 

1.  Holding your nose (tick box where word is underlined) 
2.  Without holding your nose. 
Try and make each attempt at the word sound the same. 
 

 
 

tai 

8 
tám 

 
tóc 

 

 
tinh tinh 

 
 

tay 

 

 

hính tim 

 

 

Ngày                   

tai          

tai          

tám                   

tám          

tóc          

tóc          

tinh tinh          

tinh tinh                   

tay                   

tay                   

hính tim                   

hính tim                   

Tổng cộng / 12 / 12 / 12 / 12 / 12 / 12 / 12 / 12 / 12 
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Giai đoạn 4: nói âm t trong cụm từ 
Step 4: Saying t sound in short phrases 

 
 
 
        tóc ngắn 

 
 
 
 
        tóc dài 

 
 
 
 
 
 
        tinh tinh nhỏ 
 
 
 
 
 
 
        tinh tinh lớn 
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Giai đoạn 5: nói âm t trong câu 
Step 5: Saying t in sentences. 
 

Trẻ nhìn vào bức tranh và trả lời câu hỏi : " Chiếc đàn tinh tinh ở đâu ? “ 
Child to look at picture and answer the questions: “Where is the chimpanzee?” 

Trẻ trả lời với 5 câu : “Chiếc đàn tinh tinh ở trên ... " vân vân 
Reply with 5 sentences:  ”The chimpanzee is on the …” etc) 
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Giai đoạn 6: nói âm t khi nói chuyện 
Step 6: Saying t in conversation 

  
Người dậy nên ghi giữ lại dữ kiện khi con trẻ tâp phát âm t trong lúc nói chuyện. Giúp con 
trẻ xử dụng âm t ít nhât 10 lần trong một ngày. Nhắc nhở con trẻ tự sửa cách phát âm khi 
nói sai. 
 

Con trẻ nên được khen thưởng mỗi khi hoàn tất từ 2 đến 3 hàng chữ. 
 

Tiếp tục giữ bản tường trình cho đến khi con trẻ bắt đầu phát âm t nhiều lần, đều đặn 
trong khi nói chuyện 
 
Helper should record on the sheet when the child attempts to use t in conversation.  Aim for child to use t at least ten times in a day.  
Remind the child to self correct if they produce the sound incorrectly. 
 
Child should be rewarded for 2-3 completed rows. 
 
Continue to use the record sheet until the child starts to use t consistently in conversation. 
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th 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

th 
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Giai đoạn 1: phát âm th  
Step 1: Making the th sound 

 
Làm theo ngừơi dạy phát âm khi bạn nói một âm “th” ngắn và nhẹ. 
Copy your helper as you make a short, gentle "th" sound 
 

Bịt mũi lại rồi nói âm th trong vòng tròn, sau đó cũng giống như vậy, nói âm th trong hình 
vuông nhưng không bịt mũi lại. Làm xong rồi, nhớ đánh dấu vô các hình. 

Say the th in the circles while holding your nose, then try to make the th in the squares sound the same, without holding your nose. Tick 
√ a box below after completing all the shapes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày                   

th                   

th                   

th                   

th                   

th                   

th                   

th                   

th                   

th                   

th                   

Tổng cộng / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 

th 

th 

th 

th 

th th 

th 
th 
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Giai đoạn 2: phát âm và nguyên âm 
Step 2: Making the th + vowel sound. 
 

Bịt mũi lại rồi nói vần th với một nguyên âm trong vòng tròn, sau đó cũng giống như vậy. 
nói vần th với một nguyên âm nhưng không bịt mũi lại. Làm xong rồi, nhớ đánh dấu vô 
các hình 
Say the th + vowel sound in the circles while holding your nose, then try to make the th + vowel sound in the squares sound the same 
without holding your nose. Tick a box below after completing all the shapes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày                   

thà                   

thà                   

thá                   

thá                   

the                   

the                   

thế                   

thế                   

thi                   

thi                   

Tổng cộng / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 

thà thà 

thá 

the 

thi 

thế 

the 

thá 

thế 

thi 



Sue Woodward Speech Pathologist Project Boomerang & Trinh Foundation Australia 71 

Giai đoạn 2: phát âm th và nguyên âm 
Step 2: Making the th + vowel sound. 
 

Bịt mũi lại rồi nói vần th với một nguyên âm trong vòng tròn, sau đó cũng giống như vậy. 
nói vần th với một nguyên âm nhưng không bịt mũi lại. Làm xong rồi, nhớ đánh dấu vô 
các hình 
Say the th + vowel sound in the circles while holding your nose, then try to make the th + vowel sound in the squares sound the same 
without holding your nose. Tick a box below after completing all the shapes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày                   

thoa                   

thoa                   

thoái                   

thoái                   

thú                   

thú                   

thiếu                   

thiếu                   

thiu                   

thiu                   

Tổng cộng / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 

thoa thoa 

thoái 

thú 

thiu 

thiếu 

thú 

thoái 

thiếu 

thiu 
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Giai đoạn 3: phát âm th trong từ 
Step 3: Making the th sound in words. 
 

Hướng dẫn 
Instructions 

Nói mỗi chữ hai lần 
Say each word twice.  
 

1. Bịt mũi lại (đánh dấu ô vuông nơi có chữ đã được gạch dưới 
2. Không bịt mũi 
 

Cố gắng tập mỗi chữ phát âm giống nhau 
 

1.  Holding your nose (tick box where word is underlined) 
2.  Without holding your nose. 
Try and make each attempt at the word sound the same. 
 

 

cái thùng 
 

cái thang 

 

con thiên nga 

 

 

thư 

 
 

thấp 

 

 
 

 

hình thoi 
 

 

Ngày                   

cái thùng          

cái thùng          

cái thang                   

cái thang          

con thiên nga          

con thiên nga          

thư          

thư                   

thấp                   

thấp                   

hình thoi                   

hình thoi                   

Tổng cộng / 12 / 12 / 12 / 12 / 12 / 12 / 12 / 12 / 12 
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Giai đoạn 4: nói âm th trong cụm từ 
Step 4: Saying th sound in short phrases 

 
 
 

        con thiên nga lớn 
 
 
 
 
 
        con thiên nga nhỏ 
 
 
 
 
 
        hai cái thùng  
 
 
 
 
 
 
 
        ba cái thùng  
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Giai đoạn 5: nói âm th trong câu 
Step 5: Saying th in sentences. 
 

Trẻ nhìn vào bức tranh và trả lời câu hỏi : " Chiếc đàn cái thùng ở đâu ? “ 
Child to look at picture and answer the questions: “Where is the bucket?” 

Trẻ trả lời với 5 câu : “Chiếc đàn cái thùng ở trên ... " vân vân 
Reply with 5 sentences:  ”The bucket is on the …” etc 
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Giai đoạn 6: nói âm th khi nói chuyện 
Step 6: Saying th in conversation 

  
Người dậy nên ghi giữ lại dữ kiện khi con trẻ tâp phát âm th trong lúc nói chuyện. Giúp 
con trẻ xử dụng âm th ít nhât 10 lần trong một ngày. Nhắc nhở con trẻ tự sửa cách phát 
âm khi nói sai. 
 

Con trẻ nên được khen thưởng mỗi khi hoàn tất từ 2 đến 3 hàng chữ. 
 

Tiếp tục giữ bản tường trình cho đến khi con trẻ bắt đầu phát âm th nhiều lần, đều đặn 
trong khi nói chuyện 
 
Helper should record on the sheet when the child attempts to use th in conversation.  Aim for child to use th at least ten times in a day.  
Remind the child to self correct if they produce the sound incorrectly. 
 
Child should be rewarded for 2-3 completed rows. 
 
Continue to use the record sheet until the child starts to use th consistently in conversation. 
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x 
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Giai đoạn 1: phát âm x  
Step 1: Making the x sound 

 
Làm theo người dậy phát âm bằng cách cảm nhận được không khí trên tay bạn, khi bạn 
nói một âm dài và nhẹ x-x-x giống như chữ xà. 
Copy your helper and feel the air come out your mouth onto your hand, as you make a long and gentle s-s-s like a snake 

 

Bịt mũi lại rồi nói âm x trong vòng tròn, sau đó cũng giống như vậy, nói âm x trong hình 
vuông nhưng không bịt mũi lại. Làm xong rồi, nhớ đánh dấu vô các hình. 

Say the x in the circles while holding your nose, then try to make the x in the squares sound the same, without holding your nose. Tick √ 
a box below after completing all the shapes. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày                   

x                   

x                   

x                   

x                   

x                   

x                   

x                   

x                   

x                   

x                   

Tổng cộng / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 

x 

x 

x 

x 

x x 

x 
x 
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Giai đoạn 2: phát âm x và nguyên âm 
Step 2: Making the x + vowel sound. 
 

Bịt mũi lại rồi nói vần x với một nguyên âm trong vòng tròn, sau đó cũng giống như vậy. 
nói vần x với một nguyên âm nhưng không bịt mũi lại. Làm xong rồi, nhớ đánh dấu vô 
các hình 
Say the x + vowel sound in the circles while holding your nose, then try to make the x + vowel sound in the squares sound the same 
without holding your nose. Tick a box below after completing all the shapes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày                   

xà                   

xà                   

xá                   

xá                   

xe                   

xe                   

xế                   

xế                   

xi                   

xi                   

Tổng cộng / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 

xà xà 

xá 

xe 

xi 

xế 

xe 

xá 

xế 

xi 
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Giai đoạn 2: phát âm x và nguyên âm 
Step 2: Making the x + vowel sound. 
 

Bịt mũi lại rồi nói vần x với một nguyên âm trong vòng tròn, sau đó cũng giống như vậy. 
nói vần x với một nguyên âm nhưng không bịt mũi lại. Làm xong rồi, nhớ đánh dấu vô 
các hình 
Say the x + vowel sound in the circles while holding your nose, then try to make the x + vowel sound in the squares sound the same 
without holding your nose. Tick a box below after completing all the shapes. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày                   

xoa                   

xoa                   

xoài                   

xoài                   

xú                   

xú                   

xiế                   

xiế                   

xử                   

xử                   

Tổng cộng / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 

xoa xoa 

xoài 

xú 

xử 

xiế 

xú 

xoài 

xiế 

xử 
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Giai đoạn 3: phát âm x trong từ 
Step 3: Making the x sound in words. 
 

Hướng dẫn 
Instructions 

Nói mỗi chữ hai lần 
Say each word twice.  
 

1. Bịt mũi lại (đánh dấu ô vuông nơi có chữ đã được gạch dưới 
2. Không bịt mũi 
 

Cố gắng tập mỗi chữ phát âm giống nhau 
 

1.  Holding your nose (tick box where word is underlined) 
2.  Without holding your nose. 
Try and make each attempt at the word sound the same. 
 

 
 

xương 

 
 

xây 
 

 

xoài 
 

 
 

xe 

 
 

cái xẻng 

 
 

cái xô 

 

Ngày                   

xương          

xương          

xây                   

xây          

xoài          

xoài          

xe          

xe                   

cái xẻng                   

cái xẻng                   

cái xô                   

cái xô                   

Tổng cộng / 12 / 12 / 12 / 12 / 12 / 12 / 12 / 12 / 12 



Sue Woodward Speech Pathologist Project Boomerang & Trinh Foundation Australia 81 

Giai đoạn 4: nói âm x trong cụm từ 
Step 4: Saying x sound in short phrases 

 
 
 
 
         cái xô cao 
 
 
 
 
 
         cái xô thấp 
 
 
 
 
 
         Hai cái xe 
 
 
 
 
 
 
         Ba cái xe 
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Giai đoạn 5: nói âm x trong câu 
Step 5: Saying x in sentences. 
 

Trẻ nhìn vào bức tranh và trả lời câu hỏi  : " Chiếc đàn xe ôtô ở đâu ? " 
Child to look at picture and answer the questions: “Where is the car?” 

Trả lời với 6 câu : " Chiếc đàn xe ôtô ở trên ..." vân vân 
Reply with 6 sentences:  ”The car is on the …” etc 
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Giai đoạn 6: nói âm x khi nói chuyện 
Step 6: Saying x in conversation 

  
Người dậy nên ghi giữ lại dữ kiện khi con trẻ tâp phát âm x trong lúc nói chuyện. Giúp con 
trẻ xử dụng âm x ít nhât 10 lần trong một ngày. Nhắc nhở con trẻ tự sửa cách phát âm khi 
nói sai. 
 

Con trẻ nên được khen thưởng mỗi khi hoàn tất từ 2 đến 3 hàng chữ. 
 

Tiếp tục giữ bản tường trình cho đến khi con trẻ bắt đầu phát âm x nhiều lần, đều đặn 
trong khi nói chuyện 
 
Helper should record on the sheet when the child attempts to use x in conversation.  Aim for child to use x at least ten times in a day.  
Remind the child to self correct if they produce the sound incorrectly. 
 
Child should be rewarded for 2-3 completed rows. 
 
Continue to use the record sheet until the child starts to use x consistently in conversation. 

 
 
 
 
 

 
 

 

Ngày 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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/     /     
 

     

/     /     
 

     

/     /     
 

     

/     /     
 

     

/     /         
 

          

/     /         
 

          

/     /         
 

          

/     /         
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